
 

 

UBND HUYỆN MƯỜNG CHÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /PGDĐT-THCS 

V/v hướng dẫn lựa chọn bổ sung danh mục 

sách giáo khoa năm học 2025-2026  

Mường Chà, ngày       tháng 3 năm 2025 

                

                        Kính gửi: các đơn vị trường tiểu học, THCS. 

 

Thực hiện Công văn số 592/SGDĐT-GDTrH ngày 7/3/2025 của Sở 

GD&ĐT v/v hướng dẫn lựa chọn bổ sung danh mục sách giáo khoa năm học 

2025-2026; 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ 

GD&ĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ 

thông (TT 27/2023/TT-BGDĐT); các Quyết định của Bộ GDĐT phê duyệt danh 

mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (Phụ lục 02); Quyết 

định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh quy định tiêu chí 

lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên (QĐ 

07/2024/QĐ-UBND); các Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh mục sách 

giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Điện Biên (Phụ lục 

03); 

Phòng GDĐT hướng dẫn thực hiện lựa chọn điều chỉnh, bổ sung danh mục 

SGK phổ thông (nếu có) năm học 2025-2026 cụ thể như sau: 

1. Rà soát, tổng hợp và báo cáo về điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa 

- Rà soát SGK đang sử dụng giảng dạy tại đơn vị (theo danh mục SGK do 

UBND tỉnh phê duyệt); tổng hợp, xem xét các kiến nghị của giáo viên, học sinh 

và cha mẹ học sinh (nếu có) về điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK; 

- Báo cáo về phòng GDĐT (khoản 4 Điều 16 Thông tư 27/2023/TT-

BGDĐT) trước khi tổ chức thực hiện. 

2. Tổ chức lựa chọn bổ sung danh mục sách giáo khoa 

Các cơ sở giáo dục có đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo 

khoa đã được UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo 

quy trình được quy định tại Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT. Lưu ý
1
: 

- M i cơ sở giáo dục thành l p 01 Hội đ ng lựa chọn sách giáo khoa (Hội 

đ ng). Đối với cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, m i cấp học thành l p 01 Hội 

đ ng. Số lượng, cơ cấu thành viên Hội đ ng thực hiện theo Điều 4; nguyên t c 

làm việc và nhiệm vụ của t ng thành viên trong Hội đ ng thực hiện theo Điều 5 

và Điều 6 của Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT. 

- Tổ chức lựa chọn bổ sung SGK theo quy định tại Điều 7 của Thông tư 

                                           
1
 Tham khảo quy trình chi tiết theo hướng dẫn tại Công văn số 992/SGDĐT-GDTrH ngày 16/4/2024 của Sở 

GDĐT về việc triển khai lựa chọn sách giáo khoa lớp 5,9,12 trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2024-2025. 
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27/2023/TT-BGDĐT, Quyết định 07/2024/QĐ-UBND và các văn bản có liên 

quan của cấp thẩm quyền. 

- Cơ sở giáo dục hoàn thiện h  sơ lựa chọn SGK gửi về Phòng GDĐT/Sở 

GDĐT theo phân cấp quản lý theo quy định tại khoản 5 Điều 7 của Thông tư 

27/2023/TT-BGDĐT. 

3. Thẩm định h  sơ lựa chọn bổ sung danh mục SGK 

Phòng GDĐT thẩm định h  sơ; báo cáo kết quả thẩm định và danh mục 

sách giáo khoa bổ sung của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo quy 

định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT. 

4. Tiến độ, thời gian thực hiện (theo Phụ lục 01)  

Trên đây là hướng dẫn lựa chọn bổ sung, điều chỉnh danh mục SGK năm 

học 2025-2026, Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PH  TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thuý  
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TIẾN ĐỘ, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Lựa chọn bổ sung danh mục sách giáo khoa năm học 2025-2026 

(Kèm theo Công văn số         /PGDĐT-THCS ngày    /3/2025 của Phòng GDĐT) 

 

TT Nội dung Thực hiện 
Thời gian hoàn 

thành 

1 

Tổng hợp kiến nghị của giáo viên, học sinh, 

phụ huynh học sinh về điều chỉnh, bổ sung 

danh mục sách giáo khoa (nếu có). Báo cáo 

Phòng GDĐT trước khi tổ chức lựa chọn 

Hiệu trưởng Trước 13/3/2025 

2 
Thành l p Hội đ ng lựa chọn bổ sung danh 

mục sách giáo khoa 
Hiệu trưởng Trước 15/3/2025 

3 
Phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch tổ 

chức lựa chọn 

Chủ tịch Hội 

đ ng 
Trước 15/3/2025 

4 
Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức 

lựa chọn theo cơ cấu môn học của tổ 

Tổ trưởng 

chuyên môn 
Trước 15/3/2025 

5 

Tổ chuyên môn tổ chức họp với các giáo 

viên môn học để thảo lu n, bỏ phiếu lựa 

chọn 01 (một) sách giáo khoa cho môn học 

đó; tổng hợp kết quả, l p danh mục sách 

giáo khoa do tổ chuyên môn lựa chọn gửi 

Hội đ ng và lưu tại tổ 

Tổ trưởng 

chuyên môn 
Trước 08/4/2025 

6 

- Hội đ ng họp thảo lu n, đánh giá việc tổ 

chức lựa chọn SGK của các tổ chuyên môn, 

thẩm định Biên bản của tổ, các loại phiếu 

của tổ. tổng hợp thành Biên bản 

- Đề xuất với người đứng đ u danh mục 

SGK đã được các tổ chuyên môn lựa chọn 

Chủ tịch Hội 

đ ng 
Trước 10/4/2025 

7 
Cơ sở giáo dục l p h  sơ lựa chọn sách giáo 

khoa gửi về Phòng GDĐT  
Hiệu trưởng Trước 11/4/2025 

8 
Phòng GDĐT thẩm định HS lựa chọn SGK 

của các cơ sở giáo dục, Báo cáo Sở GDĐT 
Phòng GDĐT Trước 15/4/2025 

9 

Sở GDĐT thẩm định thẩm định h  sơ lựa 

chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục 

thuộc phạm vi quản lý; rà soát báo cáo của 

phòng GDĐT; trình UBND tỉnh dự thảo 

Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục 

sách giáo khoa 

Sở GDĐT 

(Phòng GDTrH, 

phòng GDMN-

TH) 

Trước 23/4/2025 

Phụ lục 1 
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DANH MỤC 

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÊ DUYỆT 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 

 

1. Năm 2020 

- Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 Phê duyệt danh mục 

SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 Phê duyệt danh mục 

SGK lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020 Phê duyệt danh mục 

SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 756/QĐ-BGDĐT ngày 18/03/2020 Phê duyệt bổ sung danh 

mục SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở GDPT. 

2. Năm 2021 

- Quyết định số 709/QĐ-BGD ngày 09/02/2021 của Bộ GDĐT phê duyệt 

danh mục SGK lớp 2 sử dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của Bộ GDĐT phê duyệt 

danh mục SGK lớp 6 sử dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 1749/QĐ-BGD ngày 08/06/2021 của Bộ GDĐT phê duyệt 

bổ sung danh mục SGK lớp 2 sử dụng trong cơ sở GDPT. 

3. Năm 2022 

- Quyết định số 438/QĐ-BGD ngày 28/01/2022 về việc phê duyệt danh mục 

SGK lớp 3 sử dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 584/QĐ-BGD ngày 28/02/2022 về việc phê duyệt danh mục 

bổ sung SGK lớp 3 sử dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 441/QĐ-BGD ngày 28/01/2022 về việc phê duyệt danh mục 

SGK lớp 7 sử dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 442/QĐ-BGD ngày 28/01/2022 về việc phê duyệt danh mục 

bổ sung SGK lớp 10 sử dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 676/QĐ-BGD ngày 10/03/2022 về việc phê duyệt bổ sung 

danh mục SGK lớp 7 sử dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 692/QĐ-BGD ngày 11/03/2022 về việc phê duyệt bổ sung 

danh mục SGK lớp 10 sử dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 912/QĐ-BGD ngày 01/04/2022 về việc phê duyệt danh mục 

SGK Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 sử dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 1272/QĐ-BGD ngày 09/05/2022 về việc đính chính danh 

mục SGK kèm theo Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022. 

Phụ lục 2 
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4. Năm 2023 

- Quyết định số 4434/QĐ-BGD ngày 21/12/2022 phê duyệt SGK lớp 4 sử 

dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 45/QĐ-BGD ngày 09/01/2023 phê duyệt SGK lớp 4 sử 

dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 506/QĐ-BGD ngày 16/02/2023 phê duyệt SGK lớp 4 và 

SGK các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 4606/QĐ-BGD ngày 28/12/2022 phê duyệt SGK lớp 8 sử 

dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 4607/QĐ-BGD ngày 28/12/2022 phê duyệt SGK lớp 11 sử 

dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 715/QĐ-BGD ngày 13/03/2023 phê duyệt bổ sung SGK lớp 

8 sử dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 774/QĐ-BGD ngày 15/032/2023 phê duyệt bổ sung SGK 

lớp 11 sử dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 775/QĐ-BGD ngày 15/03/2023 phê duyệt SGK môn Lịch 

sử lớp 10 sử dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 1302/QĐ-BGD ngày 10/05/2023 phê duyệt danh mục SGK 

GDQP&AN lớp 11 sử dụng trong cơ sở GDPT. 

4. Năm 2024 

- Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 phê duyệt SGK các 

môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và SGK tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng 

trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024 phê duyệt SGK các môn 

học, hoạt động giáo dục lớp 5 và SGK các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở 

GDPT; 

- Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 05/01/2024 phê duyệt SGK lớp 12 sử 

dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 704/QĐ-BGDĐT ngày 01/03/2024 phê duyệt bổ sung SGK 

lớp 12 sử dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 900/QĐ-BGDĐT ngày 22/03/2024 phê duyệt danh mục 

SGK GDQP&AN lớp 12 sử dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2023 phê duyệt danh mục 

SGK lớp 9 sử dụng trong cơ sở GDPT; 

- Quyết định số 421/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2024 phê duyệt bổ sung SGK 

lớp 9 sử dụng trong cơ sở GDPT; 
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- Quyết định số 434/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2024 phê duyệt SGK môn 

Ngoại ngữ 2 sử dụng trong cơ sở GDPT. 

- Quyết định số 4019/QĐ-BGDĐT ngày 17/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phổ thông. 

- Quyết định số 4071/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông. 
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DANH MỤC 

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÊ DUYỆT 

 

1. Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh phê duyệt 

danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên; 

2. Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày  28/4/2022 của UBND tỉnh phê duyệt 

danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

3. Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh phê duyệt 

danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và môn Lịch sử lớp 10 (bổ sung) sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

4. Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh phê 

duyệt danh mục sách giáo khoa môn Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

5. Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh phê duyệt 

danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 và bổ sung sử dụng trong cơ sở giáo 

dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 

 

 

Phụ lục 3 
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